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Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

1 Nguyễn Thị Kim Hoa x 079198001260 24/5/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ

huyện Nhà Bè, Thành phố 

Hồ Chí Minh
29 Đạt

2 Lƣ Kiều Nhi x 381425339 03/7/2005 Công an tỉnh Cà Mau
quận Tân Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 Đạt

3 Hà Thị Cẩm Nhung x 025274612 08/4/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh

quận Tân Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh
26 Đạt

4 Nguyễn Phƣơng Uyên x 079189004047 07/4/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ

CÔNG TY TNHH 

MANGATA FOODS
30 Đạt

5 Nguyễn Thế Vƣơng x 250738479 21/5/2009 Công an tỉnh Lâm Đồng 24 Đạt

6 Phạm Thị Trang x 250728093 03/3/2005 Công an tỉnh Lâm Đồng 28 Đạt

7 Bá Thị Kim Tuyến x 264351937 25/12/2006 Công an tỉnh Ninh Thuận 29 Đạt

8 Đổng Thị Thanh Thủy x 264540528 07/02/2017 Công an tỉnh Ninh Thuận 30 Đạt

9 Giáp Thanh Quốc x 291158888 25/11/2013 Công an tỉnh Tây Ninh 30 Đạt

10 Phạm Minh Đức x 024457869 16/7/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

11 Lê Phƣơng Thảo x 024518454 16/3/2006
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

12 Lê Thị Vân x 001197001531 09/7/2014 Công an thành phố Hà Nội 26 Đạt
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13 Nguyễn Hữu Đạt x 079090002724 22/8/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
26 Đạt

14 Nguyễn Minh Tính x 024229253 04/9/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

15 Trần Thị Bích Ly x 024709044 04/6/2007
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

16 Lƣơng Tuấn Sơn x 022226014 01/8/2007
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26 Đạt

17
Cao Đào Cẩm Dƣơng 

Thanh
x 092192001694 07/7/2017

Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
29 Đạt

18 Nguyễn Duy Tân x 079090005488 23/6/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
29 Đạt

19 Đoàn Tƣờng Vi x 025088128 29/12/2008
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

20 Tô Nhật Phƣơng Thảo x 025034229 22/9/2008
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

21 Trần Tiến Lộc x 024555124 22/6/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

22 Nguyễn Thị Thu Hà x 023223724 22/6/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

23 Trần Thị Cẩm Quyên x 080187000067 14/3/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
29 Đạt

24 Phạm Thị Phƣơng Thảo x 025082016 40065
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

25 Trần Triều Dũng x 025568415 22/3/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 Đạt
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26 Nguyễn Thị Xuân x 132127054 42655 Công an tỉnh Phú Thọ 28 Đạt

27 Trần Văn Giàu x 023919095 18/02/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

28 Trần Lê Quang x 079098004983 15/5/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
27 Đạt

29 Tiết Văn Hùng x 022153311 03/7/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

30 Nguyễn Thị Hằng x 385351383 17/5/2004 Công an tỉnh Bạc Liêu 26 Đạt

31 Võ Thị Ngọc Diễm x 024984453 06/6/2008
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
25 Đạt

32 Lý Lệ Trân x 023058717 17/4/1994
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

33 Kim Thị Mỹ Lan x 334817219 11/6/2010 Công an tỉnh Trà Vinh 29 Đạt

34 Trần Thanh Nhƣờng x 365920768 16/4/2010 Công an tỉnh Sóc Trăng 26 Đạt

35 Bạch Thị Bích Nga x 212234539 17/6/2016 Công an tỉnh Quảng Ngãi 26 Đạt

36 Đặng Trƣơng Bảo Ngọc x 025512876 27/7/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

37 Nguyễn Hoàng Phú x 272835044 02/6/2016 Công an tỉnh Đồng Nai 29 Đạt

38 Đào Tuyết Lan x 025017890 11/11/2008
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 Đạt

CÔNG TY TNHH NEW 

YORK BAGEL
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39 Nguyễn Thị Thu Huyền x 168395487 27/10/2008 Công an tỉnh Hà Nam 30 Đạt

40 Trịnh Hòa x 231261484 06/02/2017 Công an tỉnh Gia Lai 29 Đạt

41 Nguyễn Thị Nguyệt Thảo x 271890243 06/7/2004 Công an tỉnh Đồng Nai 30 Đạt

42 Nguyễn Thị Anh Đào x 024590714 26/10/2006
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

43 Nguyễn Ngọc Thảo x 025580918 16/5/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

44 Võ Hoài Mẫn x 026029027 10/3/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 Đạt

45 Nguyễn Thế Đăng x 230913769 28/11/2016 Công an tỉnh Gia Lai 30 Đạt

46 Lê Thành Lợi x 301245647 01/8/20174 Công an tỉnh Long An 30 Đạt

47 Lê Hoa Dƣơng x 24880971 05/6/2008
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

48 Lâm Hoàng Sang x 321285509 12/10/2012 Công an tỉnh Bến Tre 27 Đạt

49 Đỗ Thành Hiền x 312062005 30/10/2012 Công an tỉnh Tiền Giang 27 Đạt

50 Trần Văn Thắng x 24703257 21/4/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
24 Đạt

51 Thiệu Cẩm Huy x 24200959 06/6/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

CÔNG TY TNHH AEON 

VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH GIẢI 

PHÁP KINH DOANH 

MULTI INTELLIGENCE
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52 Trần Kim Quang x 079094007618 15/01/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
29 Đạt

53 Nguyễn Thị Thanh Uyên x 225422034 18/3/2015 Công an tỉnh Khánh Hòa 29 Đạt

54 Phạm Thị Hồng Nghĩa x 24244211 05/11/2014
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

55 Nguyễn Thị Trà Mi x 312028651 30/9/2004 Công an tỉnh Tiền Giang 30 Đạt

56 Nguyễn Thị Hiền x 23076948 13/11/2014
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

57 Phạm Thị Ngọc Điệp x 334817424 06/7/2010 Công an tỉnh Trà Vinh 28 Đạt

58 Nguyễn Thị Lan x 215094140 28/8/2010 Công an tỉnh Bình Định 26 Đạt

59 Lê Thị Thùy Linh x 301269805 17/10/2003 Công an tỉnh Long An 29 Đạt

60 Huỳnh Thị Hoài Thanh x 23939572 15/5/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

61 Trần Thị Ngọc Thanh x 24295581 03/9/2004
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

62 Võ Thị Kim Huệ x 25842819 08/01/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 Đạt

63 Hoàng Thị Ngọc Tuyết x 23855544 11/9/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

64 Trƣơng Thị Bé x 23624915 17/11/2014
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

CÔNG TY TNHH GIẢI 

PHÁP KINH DOANH 

MULTI INTELLIGENCE
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65 Trần Thị Thủy Tiên x 311954226 04/8/2003 Công an tỉnh Tiền Giang 28 Đạt

66 Nguyễn Thị Nhƣ Tuyến x 212672698 06/3/2013 Công an tỉnh Quảng Ngãi 25 Đạt

67 Hoàng Thị Ngọc Trinh x 24088116 25/9/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 Đạt

68 Nguyễn Minh Trí x 024326667 01/8/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
24 Đạt

69 Đỗ Xuân Viện x 215152705 17/10/2015 Công an tỉnh Bình Định 27 Đạt

70 Tăng Thị Mũi Tiên x 072196001056 22/08/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
27 Đạt

71 Văn Thành Nguyên x 025739769 14/08/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26 Đạt

72 Nguyễn Thị Mỹ Duyên x 215430773 04/10/2017 Công an tỉnh Bình Định 26 Đạt

73 Vƣơng Thị Tuyết Nhung x 025725577 23/01/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 Đạt

74 Võ Thị Trâm x 187574680 22/03/2018 Công an tỉnh Nghệ An 26 Đạt

75 Nguyễn Chí Bảo x 321562200 23/03/2012 Công an tỉnh Bến Tre 24 Đạt

76 Lê Thị Thùy Linh x 079197002864 22/02/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
27 Đạt

77 Nguyễn Khải Hoàn x 079096003496 23/12/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
30 Đạt

CÔNG TY TNHH GS 25 

VIETNAM

CÔNG TY TNHH GIẢI 

PHÁP KINH DOANH 

MULTI INTELLIGENCE
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78 Hồ Thị Nhƣ Ý x 264426708 26/06/2010 Công an tỉnh Ninh Thuận 25 Đạt

79 Phạm Hoàng Minh x 024819856 18/7/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 Đạt

80 Đỗ Hồng Năng x 211663201 12/6/2017 Công an tỉnh Bình Định 27 Đạt

81 Nguyễn Thị Thái Phƣợng x 025181792 24/9/2009
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 Đạt

82 Nguyễn Thị Thúy Phƣợng x 022246614 23/02/2004
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

83 Nguyễn Thị Kim Quý x 280702315 22/02/2012 Công an tỉnh Bình Dƣơng 27 Đạt

84 Võ Thị Yến Lan x 025024735 14/8/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

85 Phạm Thị Minh Thu x 021635363 14/5/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

86 Đặng Thị Thúy x 036174003886 12/9/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
30 Đạt

87 Võ Thị Dạ Thảo x 025053426 01/12/2008
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

88 Nguyễn Thanh Tùng x 312018235 23/11/2011 Công an tỉnh Tiền Giang 29 Đạt

89 Nguyễn Thị Tám x 023464944 19/8/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
21

Không 

đạt

90 Trƣơng Thị Mỹ Em x 025462430 12/5/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

CÔNG TY TNHH GS 25 

VIETNAM

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN HỘI NHẬP 

PHÁT TRIỂN ĐÔNG 

HƢNG
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91 Đoàn Phan Hoàng Sơn x 079095008142 12/3/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
26 Đạt

92 Nguyễn Thị Kim Thúy x 079190006014 05/12/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
29 Đạt

93 Võ Dƣơng Phong x 250853109 27/5/2008 Công an tỉnh Lâm Đồng 30 Đạt

94 Hoàng Quang Vinh x 025468292 20/3/2011
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

95 Nguyễn Thành Quang Huy x 025268732 08/5/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

96 Trần Minh Hiệu x 264422499 05/02/2013 Công an tỉnh Ninh Thuận 29 Đạt

97 Lê Hoàng x 079095001545 31/5/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
27 Đạt

98 Trần Ngọc Bình x 245215134 20/7/2009 Công an tỉnh Đăk Nông 30 Đạt

CÔNG TY TNHH E-

MART VIỆT NAM


